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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

Số: 4630/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2022 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, 

an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ 
đảm bảo an toàn tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa 
đổi, bổ sung một sô điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 
2013; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi bổ sung một sô 
điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đường sắt ngày 16 tháng 06 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định sô 06/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2014 của Chính 
phủ về biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh quôc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; 

Căn cứ Nghị định sô 56/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 04 năm 2018 của Chính 
phủ quy định về quản lý vả bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt; 

Căn cứ Nghị định sô 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính 
phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 
đường sắt; 

Căn cứ Nghị định sô 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một sô điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và 
Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 
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Căn cứ Thông tư sô 08/2018/TT-BCA ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Công an vê việc hướng dân thi hành Nghị định sô 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 
07 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sô điêu của nghị định sô 
83/2017/TT-BCA ngày 18 tháng 07 năm 2017 vê công tác cứu nạn, cứu hộ của lực 
lượng phòng cháy và chữa cháy; 

Căn cứ Thông tư sô 23/2018/TT-BGTVT ngày 04 tháng 05 năm 2018 của Bộ 
Giao thông vận tải quy định vê giải quyết sự cô tai nạn giao thông đường sắt và 
phân tích thông kê báo cáo vê sự cô, tai nạn giao thông đường sắt; 

Căn cứ Thông tư sô 141/2020/TT-BCA ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Công an quy định vê công tác kiểm tra vê phòng cháy chữa cháy và cứu 
nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân; 

Căn cứ Thông tư sô 149/2020/TT-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một sô điêu của Nghị định sô 
136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một sô điêu 
của Luật phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật 
phòng cháy chữa cháy; 

Căn cứ Thông tư sô 17/2021/TT-BCA ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Công an quy định vê quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng 
cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; 

Căn cứ Quyết định sô 2087/QĐ-UBND ngày 09 tháng 06 năm 2021 vê ban 
hành Kế hoạch triển khai các công việc nhằm vận hành, khai thác hiệu quả tuyến 
đường sắt đô thị sô 1 Thành phô Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Suôi Tiên; 

Xét Tờ trình sô 804/TTr-BQLĐSĐT-ĐSĐT ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Ban 
Quản lý Đường sắt đô thị, Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt Đô thị sô 1 và 
Công văn sô 1620/BQLĐSĐT-QLDA1 ngày 15 tháng 7 năm 2022 vê ban hành Quy 
chế phôi hợp đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn 
cứu hộ, đảm bảo an toàn tuyến đường sắt đô thị sô 1 (Bến Thành - Suôi Tiên); 

Xét Tờ trình sô 13848 /TTr-SGTVT ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Sở Giao 
thông vận tải vê việc ban hành Quy chế phôi hợp đảm bảo an ninh, an toàn giao 
thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đảm bảo an toàn tuyến đường sắt đô 
thị sô 1 (Bến Thành - Suôi Tiên); ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn sô 2345/STP-
VB ngày 26 tháng 5 năm 2022 vê việc góp ý dự thảo Quy định vê công tác đảm bảo 
an ninh, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đảm bảo an 
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toàn tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Quy chế 

Ban hành kèm theo Quyêt định này Quy chê phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn 

giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đảm bảo an toàn tuyên đường săt 

đô thị số 1 (Bên Thành - Suối Tiên). 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Công na 

Thành phố, Trưởng Ban Quản lý Đường săt đô thị, Giám đốc Công ty TNHH Một 

thành viên Đường săt Đô thị số 1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, 

Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, Thủ trưởng các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Xuân Cường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHẾ 

Phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn 
cứu hộ, đảm bảo an toàn tuyến đường sắt đô thị số 1 

(Bến Thành - Suối Tiên) 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4630/QĐ-UBND 

ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi áp dụng: 

Quy chê này quy định về công tác phối hợp trong đảm bảo an ninh, an toàn giao 

thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong phạm vi tuyên đường săt đô thị 

số 1 (Bên Thành - Suối Tiên). 

2. Đối tượng áp dụng: 

Quy chê này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan 

trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, 

cứu nạn cứu hộ trong phạm vi tuyên đường săt đô thị số 1 (Bên Thành - Suối 

Tiên). 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy chê này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Chủ tịch Hội đồng giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt đô thị là 

người chủ trì giải quyêt sự cố, tai nạn giao thông đường săt tại hiện trường. 

2. Chủ tịch Hội đồng phân tích sự cố, tai nạn giao thông đường sắt đô thị là 

người chủ trì phân tích sự cố, tai nạn giao thông đường săt. 
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3. Giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt đô thị là việc tổ chức cứu nạn, 

cứu hộ, khôi phục giao thông đường săt; tham gia, phối hợp điều tra và phân tích 

nguyên nhân tai nạn giao thông đường săt. 

4. Người bị thương trong vụ tai nạn giao thông đường sắt đô thị là người 

bị tổn thương về sức khỏe với tỷ lệ thương tật theo quy định của pháp luật làm 

ảnh hưởng đên cuộc sống bình thường do ảnh hưởng trực tiêp của tai nạn giao 

thông. 

5. Người bị chết trong vụ tai nạn giao thông đường sắt đô thị là người bị chêt 

tại hiện trường; người bị thương trong vụ tai nạn được cấp cứu nhưng chêt trên 

đường đi cấp cứu hoặc chêt tại bệnh viện. 

6. Sự cố giao thông đường sắt đô thị là vụ việc xảy ra trong hoạt động giao 

thông vận tải đường săt đô thị gây trở ngại đên chạy tàu nhưng chưa xảy ra tai nạn 

giao thông đường săt. 

7. Tai nạn giao thông đường sắt đô thị là việc phương tiện giao thông đường săt 

xảy ra đâm nhau, trật bánh, đổ tàu; đâm, va vào người, phương tiện giao thông khác 

và ngược lại hoặc phương tiện giao thông đường săt đang hoạt động đâm, va vào 

chướng ngại vật gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe của con người hoặc gây thiệt 

hại về tài sản; cháy tàu đường săt đô thị. 

8. Sự cố, tai nạn ít nghiêm trọng: là các sự cố, tai nạn xảy ra có từ 01 đên 05 

người bị thương hoặc gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ 20 triệu đồng đên dưới 100 

triệu đồng. 

9. Sự cố, tai nạn nghiêm trọng: là các sự cố, tai nạn xảy ra có 01 người chêt 

hoặc có từ 06 đên 08 người bị thương hoặc gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ 100 

triệu đồng đên dưới 500 triệu đồng. 

10. Sự cố, tai nạn rất nghiêm trọng: là các sự cố, tai nạn xảy ra có 02 người chêt 

hoặc có từ 09 đên 10 người bị thương hoặc gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ 500 

triệu đồng đên dưới 01 tỷ 500 triệu đồng. 

11. Sự cố, tai nạn đặc biệt nghiêm trọng: là các sự cố, tai nạn xảy ra có 03 

người chêt hoặc có từ 11 người bị thương trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản có giá 

trị 01 tỷ 500 triệu đồng trở lên. 
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12. Cơ quan chủ trì: là cơ quan có trách nhiệm chủ trì xây dựng các kế hoạch, 

phương án và tổ chức thực hiện xử lý sự cố, tai nạn theo từng tình huống cụ thể đối 

với phạm vi lĩnh vực được giao. 

13. Cơ quan chỉ huy: là cơ quan có trách nhiệm chỉ huy, triển khai phương án 

xử lý sự cố, tai nạn đối với phạm vi lĩnh vực được giao. 

14. Cứu nạn là hoạt động cứu người bị nạn khỏi nguy hiểm đe dọa đến 

sức khỏe, tính mạng của họ do sự cố, tai nạn, bao gồm: Phát hiện, định vị, 

mở lối tiếp cận người bị nạn, bố trí phương tiện, dụng cụ, lực lượng cứu nạn, 

cứu hộ; xác định, ngăn chặn, loại bỏ các yếu tố đe dọa tính mạng, sức khỏe 

người bị nạn và lực lượng cứu nạn, cứu hộ; tư vấn biện pháp y tế ban đầu, sơ 

cứu; đưa người bị nạn khỏi vị trí nguy hiểm và các biện pháp khác đưa người 

bị nạn đến vị trí an toàn. 

15. Cứu hộ là hoạt động cứu phương tiện, tài sản khỏi nguy hiểm do sự 

cố, tai nạn, bao gồm: Phát hiện, định vị, mở lối tiếp cận phương tiện, tài sản bị 

nạn, bố trí phương tiện, dụng cụ, lực lượng cứu nạn, cứu hộ; xác định, ngăn 

chặn, loại bỏ các yếu tố nguy hiểm đe dọa an toàn phương tiện, tài sản và sức 

khỏe, tính mạng lực lượng cứu nạn, cứu hộ; đưa phương tiện, tài sản khỏi vị 

trí nguy hiểm và các biện pháp khác đưa phương tiện, tài sản đến vị trí an 

toàn. 

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp 

1. Khi xảy ra tai nạn giao thông trong phạm vi tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến 

Thành - Suối Tiên) các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khai thác vận hành 

đường sắt đô thị phải phối hợp các cơ quan chuyên ngành giải quyết bảo đảm an 

toàn, khôi phục nhanh chóng và kịp thời. 

2. Phải tổ chức cứu giúp ngay đối với người bị nạn, tổ chức bảo vệ hiện 

trường, bảo vệ tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp và người bị nạn. 

3. Các vụ tai nạn giao thông đường sắt đô thị phải được lập biên bản, thông tin, 

báo cáo nhanh chóng kịp thời cho các tổ chức cá nhân liên quan theo quy định của 

Quy chế này. 

4. Các tổ chức cá nhân có thẩm quyền khi nhận được tin báo về tai nạn giao 

thông đường sắt đô thị phải có trách nhiệm đến ngay hiện trường để giải quyết, 
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không được gây trở ngại cho việc khôi phục giao thông vận tải đường săt đô thị sau 

khi xảy ra tai nạn. 

5. Việc tổ chức khôi phục hoạt động giao thông vận tải đường săt đô thị 

không được gây trở ngại cho công tác điều tra, xử lý của các cơ quan chức 

năng. 

6. Chủ tịch Hội đồng giải quyết tai nạn giao thông đường săt đô thị được quyền 

huy động mọi nguồn lực tại chỗ để phục vụ cho công tác cứu chữa, giải quyết tai nạn 

giao thông đường săt đô thị. 

Điều 4. Hội đồng giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt đô thị 

Khi có sự cố, tai nạn giao thông đường săt xảy ra phải thành lập ngay Hội đồng 

giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường săt đô thị (sau đây gọi là Hội đồng giải 

quyết) theo quy định như sau: 

a) Đối với sự cố, tai nạn giao thông đường săt nghiêm trọng trở xuống. Công ty 

TNHH Một thành viên Đường săt đô thị số 1 thành lập Hội đồng giải quyết sự cố 

gồm: Chủ tịch Hội đồng giải quyết là Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên 

Đường săt đô thị số 1, đại diện doanh nghiệp đường săt khác có liên quan, đại diện 

Ủy ban nhân dân các cấp nơi xảy ra sự cố, tai nạn giao thông đường săt, các Sở ban 

ngành, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan do người quyết định thành lập Hội 

đồng quyết định tùy theo nguyên nhân, mức độ thiệt hại do sự cố, tai nạn giao thông 

đường săt gây ra. 

b) Đối với sự cố, tai nạn giao thông đường săt rất nghiêm trọng trở lên 

Công ty TNHH Một thành viên Đường săt đô thị số 1 báo cáo Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định thành lập Hội đồng giải quyết. 

Điều 5. Hội đồng phân tích sự cố, tai nạn giao thông đường sắt đô thị 

Chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày xảy ra sự cố, tai nạn giao thông 

đường săt đô thị phải thành lập Hội đồng phân tích sự cố, tai nạn giao thông đường 

săt đô thị (sau đây gọi là Hội đồng phân tích) như sau: 

Đối với sự cố, tai nạn giao thông đường săt ít nghiêm trọng trở xuống: 

Công ty TNHH Một thành viên Đường săt đô thị số 1 thành lập Hội đồng phân 

tích gồm Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Đường săt đô thị số 1, đại 
diện Ủy ban nhân dân các cấp nơi xảy ra sự cố, tai nạn giao thông đường săt, 
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tổ chức, cá nhân khác có liên quan do người quyêt định thành lập hội đồng 

quyêt định. 

Đối với sự cố, tai nạn giao thông đường săt đô thị nghiêm trọng trở lên: 

Công ty TNHH Một thành viên Đường săt đô thị số 1 báo cáo Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyêt định thành lập Hội đồng phân tích. 

Chương II 
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG CÔNG TÁC ĐẢM 
BẢO AN NINH, AN TOÀN GIAO THÔNG, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, 

CỨU NẠN CỨU HỘ 

Điều 6. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, phòng cháy chữa 
cháy và cứu nạn cứu hộ 

1. Cơ quan chủ trì: Công an Thành phố Hồ Chí Minh 

2. Chức năng, nhiệm vụ: 

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và 

cứu nạn cứu hộ theo đúng thẩm quyền đối với tuyên đường săt đô thị số 1 (Bên 

Thành - Suối Tiên); 

b) Tham mưu, để xuất các chủ trương, quy định, chính sách, pháp luật về công 

tác đảm bảo an ninh, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với tuyên đường 

săt đô thị số 1 (Bên Thành - Suối Tiên); 

c) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các biện pháp, giải pháp về 

phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với tuyên đường săt đô thị số 1 

(Bên Thành - Suối Tiên); thực hiện công tác tiêp nhận và xử lý thông tin về 

báo cháy, tai nạn, sự cố; tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định; 

d) Chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các vụ cháy, sự cố, tai nạn tại 

tuyên đường săt đô thị số 1 (Bên Thành - Suối Tiên) theo quy định. Trường hợp cần 

huy động lực lượng, phương tiện và tài sản ngoài phạm vi quản lý của mình tham gia 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thì đề nghị người có thẩm quyền quyêt định huy động; 

e) Tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biên giáo dục pháp luật, kiên thức về an 

toàn giao thông, phòng, chống khủng bố trên tuyển đường săt đô thị, kỹ năng phòng 
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cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; hướng dẫn xây dựng lực lượng phòng cháy chữa 

cháy và cứu hộ cứu nạn tại chỗ; tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp giấy 

chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho 

lực lượng tại chỗ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý hoặc khi có 

yêu cầu; 

f) Kiểm tra, thanh tra, giải quyêt khiêu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp 

luật về vi phạm trật tự an toàn giao thông, vi phạm phạm vi bảo vệ tuyên 

đường săt và các quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo 

quy định của pháp luật; 

g) Xây dựng các phương án phòng, chống khủng bố, phương án bố trí lực 

lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại các nhà ga tuyên đường săt đô thị, 

xử lý kịp thời các tình huống khủng bố, các sự cố và tai nạn giao thông xảy ra; 

h) Xây dựng phương án chữa cháy và phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ 

quan Công an đối với tuyên đường săt đô thị số 1 (Bên Thành - Suối Tiên). Tổ 

chức thực tập phương án chữa cháy và phương án cứu nạn, cứu hộ định kỳ 

theo quy định; 

i) Phối hợp với các đơn vị có liên quan bảo đảm an ninh trật tự an toàn trên 

tuyên số 1 (Bên Thành - Suối Tiên), chù động chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương 

tiện nhằm đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn, phòng chống tội phạm, khủng bố, phá 

hoại,... gây mất an toàn nơi có tuyên đường săt đi qua và các đoàn tàu chạy trên 

tuyên. 

j) Thực hiện công tác thống kê số liệu tai nạn, cứu hộ cứu nạn. 

3. Các cơ quan tham gia phối hợp: 

a) Bộ Tư lệnh thành phố; 

b) Lực lượng Thanh niên xung phong; 

c) Ủy ban nhân dân Quận 1, quận Bình Thạnh, thành phố Thủ Đức; 

d) Sở Y tê; 

e) Sở Giao thông vận tải; 

f) Ban Quản lý Đường săt đô thị; 

g) Công ty TNHH Một thành viên Đường săt đô thị số 1; 
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j) Các cơ quan khác có liên quan (theo yêu cầu, phương án của Công an Thành 

phố). 

Điều 7. Trách nhiệm cụ thể của một số cơ quan khác 

1. Sở Y tế: Chủ trì tổ chức, chuẩn bị lực lượng y bác sĩ, cán bộ y tế sẵn 

sàng huy động các phương tiện, trang thiết bị, cơ số thuốc cần thiết để tham 

gia hoạt động cấp cứu, sơ cứu ban đầu và đưa người bị nạn đến cơ sở y tế gần 

nhất. 

2. Sở Tài chính: Phối hợp với các cơ quan chức năng xem xét, cân đối 

ngân sách thành phố trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết 

định để thực hiện công tác đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, phòng cháy 

chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong phạm vi tuyến ỗýờng sắt ỗô thị số 1 (Bến 

Thành - Suối Tiên). 

3. Ủy ban nhân dân Quận 1, quận Bình Thạnh, thành phố Thủ Đức: Xây dựng 

kế hoạch, phương án huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để tham gia 

phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ trong phạm vi tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). 

4. Lực lượng Thanh niên xung phong: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để tham gia các hoạt 

động đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và khắc phục hậu quả khi có sự cố, 

tai nạn xảy ra trong phạm vi công trình tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành -

Suối Tiên). 

5. Tổng Công ty Điện lực Thành phố TNHH Một thành viên: 

a) Lập phương án cung cấp điện ưu tiên và đảm bảo cung cấp điện liên tục cho 

công tác khai thác vận hành tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên); 

b) Phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 xây dựng 

phương án phối hợp nhằm đảm bảo an toàn điện cho các lực lượng phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ khi tham gia xử lý sự cố, tai nạn xảy ra trong phạm vi tuyến 

đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). 

6. Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH Một thành viên (các đơn vị trực 

thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, các Công ty Cổ Phần Cấp nước trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh): Cung cấp nước cho hoạt động vận hành, bảo trì của tuyến 
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đường săt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) liên tục và phục vụ cho công tác 

phòng cháy, chữa cháy liên tục, đầy đủ. 

7. Công ty TNHH Một thành viên Đường săt đô thị số 1: 

a) Tổ chức thực hiện quản lý, vận hành, khai thác, duy tu, bảo trì tuyến 

đường săt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) theo chức năng, nhiệm vụ và 

quy trình vận hành bảo trì; lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với tuyến đường săt đô thị thuộc phạm vi 

quản lý; xây dựng lực lượng tại chỗ; duy trì hoạt động của các hệ thống, 

phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được trang bị; lập, tổ 

chức thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ và thực hiện 

đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ theo quy định hiện hành; 

b) Tổ chức xử lý ban đầu trong mọi tình huống sự cố, tai nạn xảy ra trong khả 

năng cho phép; đồng thời thông báo ngay đến các cơ quan chức năng liên quan; 

c) Báo cáo kịp thời về Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh mọi sự cố, tai nạn xảy ra trong phạm vi tuyến đường săt đô 

thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). 

Chương III 

KHẮC PHỤC HẬU QUẢ SAU Sự CỐ, TAI NẠN 

Điều 8. Các cơ quan, đơn vị tham gia xử lý sự cố, tai nạn phải phối hợp thu dọn 

hiện trường trong thời gian nhanh nhất; ngăn chặn lây lan hóa chất độc hại, khí độc 

(nếu có); tiêu độc, khử trùng, phòng dịch, vệ sinh môi trường tại khu vực xảy ra sự 

cố, tai nạn. 

Điều 9. Các cơ quan, đơn vị tham gia xử lý sự cố, tai nạn tùy theo chức năng, 

nhiệm vụ có trách nhiệm thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại (về người và tài sản) 

gửi về cơ quan, đơn vị chủ trì theo từng lĩnh vực để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh để có ý kiến chỉ đạo, quyết định các biện pháp xử lý 

khăc phục hậu quả sau sự cố, tai nạn. 

Chương IV 
CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO 
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Điều 10. Đối với các sự cố, tai nạn nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc 
biệt nghiêm trọng 

1. Công ty TNHH Một thành viên Đường săt đô thị số 1 thực hiện thông tin, báo 

cáo đên Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị 

có trách nhiệm chỉ huy xử lý sự cố, tai nạn bằng đường dây nóng; người thực hiện 

thông tin, báo cáo phải báo rõ họ tên, chức vụ, bộ phận công tác và tình hình, địa 

điểm, cấp độ của sự cố, tai nạn. 

2. Trong quá trình phối hợp xử lý sự cố, tai nạn việc báo cáo, thông tin liên lạc 

giữa các cơ quan, đơn vị được thực hiện bằng hệ thống thông tin vô tuyên, hữu tuyên 

đã được thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị. 

3. Sau khi xử lý xong sự cố, tai nạn, Công ty TNHH Một thành viên 

Đường săt đô thị số 1 phải có báo cáo bằng văn bản đên Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh và cơ quan chủ trì về lĩnh vực sự cố, tai nạn được xử 

lý. 

4. Việc thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về sự cố, tai nạn và 

kêt quả xử lý, khăc phục phải do thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ huy xử lý sự cố, 

tai nạn chịu trách nhiệm công bố. 

Điều 11. Đối với các sự cố, tai nạn ít nghiêm trọng 

1. Công ty TNHH Một thành viên Đường săt đô thị số 1 báo cáo kịp thời sự cố, 

tai nạn có liên quan đên an toàn, an ninh công trình và sẵn sàng thực hiện các nhiệm 

vụ của đơn vị để chủ động khăc phục hậu quả. 

2. Phối hợp với các lực lượng trên địa bàn thực hiện các biện pháp theo phương 

án và sự phân công trong kê hoạch đã được phê duyệt. 

3. Thống kê, báo cáo các vụ, việc xảy ra sự cố, tai nạn theo quy định. 

4. Ngay khi phát hiện sự cố, tai nạn gia tăng ở cấp độ nghiêm trọng hơn thì 

Công ty TNHH Một thành viên Đường săt đô thị số 1 phải thông báo kịp thời đên 

các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định. 

Điều 12. Đối với công tác phối hợp thường xuyên, định kỳ 

1. Định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý, cơ quan chủ trì (theo phạm vi lĩnh vực 

được nêu tại Quy chê này) tổ chức họp giao ban về các công tác đảm bảo an ninh, an 

toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tuyên đường săt đô thị số 1 
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(Bên Thành - Suối Tiên)và đề xuất các biện pháp cần thiêt nhằm thực hiện có hiệu 

quả công tác phối hợp theo Quy chê này. 

2. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất, Công ty TNHH Một thành viên Đường săt 

đô thị số 1 phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức huấn luyện, diên tập 

các phương án về đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu 

nạn, cứu hộ. Thông qua công tác diên tập, Công ty TNHH Một thành viên Đường săt 

đô thị số 1 tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện các 

phương án và báo cáo theo quy định. 

3. Sở Giao thông vận tải kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn Công ty TNHH Một 

thành viên Đường săt đô thị số 1 thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về an 

toàn vận hành khai thác tuyên đường săt đô thị số 1 (Bên Thành - Suối Tiên) và tham 

mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong chức năng nhiệm vụ quản lý 

nhà nước phối hợp với các Sở ban ngành triển khai thực hiện kê hoạch đã được 

thống nhất. 

Chương V 

NGUỒN TÀI CHÍNH, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VÀ ĐẦU TƯ CHO HOẠT 

ĐỘNG ĐẢM BẢO AN NINH, AN TOÀN GIAO THÔNG, PHÒNG CHÁY, 
CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ 

Điều 13. Nguồn tài chính đảm bảo cho hoạt động đảm bảo an ninh, an toàn 

giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 

1. Ngân sách (Thành phố, Quận, Phường) cấp theo quy định pháp luật. 

2. Các khoản hỗ trợ, viện trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong nước và 

nước ngoài. 

3. Các khoản thu thông qua các hợp đồng dịch vụ, đền bù của cơ quan bảo 

hiểm, các tổ chức cá nhân theo quy định pháp luật. 

4. Các khoản thu từ khai thác kêt cấu hạ tầng đường săt đô thị. 

5. Các nguồn khác theo quy định pháp luật. 

Chương VI 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
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Điều 14. Khen thưởng - xử lý vi phạm 

1. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thành tích trong hoạt động đảm bảo an 

ninh, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy 

định của Quy chế này được khen thưởng theo Luật Thi đua, khen thưởng, các 

nghị định, thông tư hướng dẫn và các quy định khác của pháp luật. 

2. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về các hoạt động đảm bảo an 

ninh, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong phạm vi 

tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) thì tùy theo tính chất và mức độ 

vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 15. Tổ chức thực hiện 

1. Các cơ quan, đơn vị trong phạm vi điều chỉnh của Quy chế này có trách 

nhiệm triển khai thực hiện Quy chế đến từng cơ quan, đơn vị trực thuộc có 

liên quan và quy định rõ thời gian triển khai thực hiện; thường xuyên huấn 

luyện, diễn tập các phương án đảm bảo chất lượng chuyên môn, hiệu quả khi 

tham gia xử lý các sự cố, tai nạn xảy ra theo quy định của Quy chế này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung Quy 

chế, các Sở - ban - ngành, các cơ quan có liên quan phản ảnh về Công ty TNHH Một 

thành viên Đường sắt đô thị số 1 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh xem xét, quyết định./. 


